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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00427 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : L-MET ECO (L-Methionine) 

Số lượng/ khối lượng : 1.440 bao/36.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : CJ Bio Malaysia SDN BHD, Malaysia 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CJ‐ ATP181024 ngày 17/10/2024 

Hóa đơn số : 1003120979 ngày 04/01/2025 

Vận đơn số :   EGLV091400745954 

Ngày sản xuất :   21/9/2024  

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THIẾT YẾU AN 

THỊNH PHÁT 

  Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày          tháng 01 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00428 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Xylanase FE504D 

Số lượng/ khối lượng : 50 bao/1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : CJ Youtell (Shandong) Biotech Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CJ-ATP171224 ngày 17/12/2024 

Hóa đơn số : CI2412223VN ngày 20/12/2024 

Vận đơn số :   AMQ0306035 

Ngày sản xuất :   20/12/2024  

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THIẾT YẾU AN 

THỊNH PHÁT 

  Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày          tháng 01 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00429 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Phytase FE609D 

Số lượng/ khối lượng : 400 bao/8.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : CJ Youtell (Shandong) Biotech Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CJ-ATP171224 ngày 17/12/2024 

Hóa đơn số : CI2412223VN ngày 20/12/2024 

Vận đơn số :   AMQ0306035 

Ngày sản xuất :   21/12/2024  

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THIẾT YẾU AN 

THỊNH PHÁT 

  Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày          tháng 01 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00430 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : Phytase FE609C 

Số lượng/ khối lượng : 100 bao/2.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : CJ Youtell (Shandong) Biotech Co., Ltd, China 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : CJ-ATP171224 ngày 17/12/2024 

Hóa đơn số : CI2412223VN ngày 20/12/2024 

Vận đơn số :   AMQ0306035 

Ngày sản xuất :   20/12/2024  

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THIẾT YẾU AN 

THỊNH PHÁT 

  Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày          tháng 01 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
  

 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.00431 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản chứng nhận 

sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

Tên sản phẩm : PDFM (Premium Dried Food Meal) 

Số lượng/ khối lượng : 100 bao/123.520 kg 

Hãng, nước sản xuất : Feed One Co., Ltd, Korea 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 240762 ngày 28/11/2024 

Hóa đơn số : 240762 ngày 09/12/2024 

Vận đơn số :   SOUCB24001081 

Ngày sản xuất :   12/12/2024  

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THIẾT YẾU AN 

THỊNH PHÁT 

  Địa chỉ: Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; sửa đổi 1-2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:             /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày          tháng 01 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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